
STT Mã HV
Giới 
tính

Ngày sinh Ngành
Số, ngày

QĐ trúng tuyển
Điểm TB 

chung
Điều kiện 

BVLV
Điểm 

luận văn
Nộp luận văn tại 
TTTT thư viện

Công khai 
LV

1 29NC07004 Phạm Thị Quỳnh Anh Nữ 28/07/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
8,03

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

2 29NC07006 Vương Đình Đạt Nam 14/10/1999 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2022
8,2

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

3 29NC07009 Đỗ Văn Hiếu Nam 01/02/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2023
7,7

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

4 29NC07015 Nguyễn Phi Hùng Nam 23/10/1999 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2024
7,49

Đủ điều kiện 
BVLV

8,7 Đã nộp Đã công khai

5 29NC07017 Thái Thị Hương Nữ 27/07/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2025
7,99

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

6 29NC07019 Dương Thị Thu Lan Nữ 27/08/1990 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2026
7,65

Đủ điều kiện 
BVLV

9,8 Đã nộp Đã công khai

7 29NC07024 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 20/07/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2027
7,76

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

8 29NC07035 Phimmasone HUENGMYSONE Nam 16/10/1986 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2028
7,04

Đủ điều kiện 
BVLV

8,3 Đã nộp Đã công khai

9 29NC07036 Soyphachanh TAYBOUNHACK Nữ 05/8/1991 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2029
6,81

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

10 29NC07026 Nguyễn Thị Hạnh Phúc Nữ 25/9/1999 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2030
7,46

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

11 29NC07034 Lathsamee VIMALAVONG Nam 06/04/1989 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2031
7,27

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

12 29UD07011 Trần Minh Anh Nữ 23/10/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2032
7,97

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai
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13 29UD07013 Nghiêm Ngọc Ánh Nữ 08/03/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2033
7,77

Đủ điều kiện 
BVLV

8,2 Đã nộp Đã công khai

14 29UD07014 Nguyễn Thế Bách Nam 24/02/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2034
7,68

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

15 29UD07015 Trần Thị Biểu Nữ 17/2/1989 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2035
7,68

Đủ điều kiện 
BVLV

7 Đã nộp Đã công khai

16 29UD07036 Phạm Thế Hiệp Nam 18/02/1995 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2037
7,86

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

17 29UD07057 Hoàng Thị Kiêm Nữ 05/01/1978 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2039
7,86

Đủ điều kiện 
BVLV

5,5 Đã nộp Đã công khai

18 29UD07065 Nguyễn Thanh Mai Nữ 30/9/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2040
7,81

Đủ điều kiện 
BVLV

8,6 Đã nộp Đã công khai

19 29UD07067 Lê Thị Trà My Nữ 22/8/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2041
8,07

Đủ điều kiện 
BVLV

9,3 Đã nộp Đã công khai

20 29UD07070 Nguyễn Anh Ngọc Nam 17/03/1996 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2025
8,03

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

21 29UD07071 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 09/7/1995 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2042
7,98

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

22 29UD07072 Vũ Minh Ngọc Nữ 03/10/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2043
7,92

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

23 29UD07077 Nguyễn Thu Phương Nữ 05/12/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2044
7,56

Đủ điều kiện 
BVLV

8 Đã nộp Đã công khai

24 29UD07078 Trần Thị Hà Phương Nữ 09/11/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2045
8,05

Đủ điều kiện 
BVLV

8.5 Đã nộp Đã công khai

25 29UD07083 Hoàng Thị Minh Thảo Nữ 21/7/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2046
7,93

Đủ điều kiện 
BVLV

8,7 Đã nộp Đã công khai

26 29UD07096 Đỗ Thu Trang Nữ 30/8/1996 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2048
8,07

Đủ điều kiện 
BVLV

8,4 Đã nộp Đã công khai

27 29UD07103 Phạm Tố Uyên Nữ 22/10/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2049
7,89

Đủ điều kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai
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1 29NC07016 Nguyễn Thành Hưng Nam 30/09/1998 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
7,69

Đủ điều kiện 
BVLV

8,6 Đã nộp Đã công khai

2 29NC07022 Bùi Thị Thanh Loan Nữ 10/06/1998 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2022
7,86

Đủ điều kiện 
BVLV

9,25 Đã nộp Đã công khai

3 29NC07027 Lê Thủy Tiên Nữ 03/01/1998 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2023
7,76

Đủ điều kiện 
BVLV

9 Đã nộp Đã công khai

4 29NC07028 Vũ Văn Tỉnh Nam 08/5/1993 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2024
7,68

Đủ điều kiện 
BVLV

8,6 Đã nộp Đã công khai

5 29NC07033 YEON LEE HYUNG Nam 21/8/1968 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2025
7,67

Đủ điều kiện 
BVLV

9,5 Đã nộp Đã công khai

6 29UD07002 Nguyễn Thùy An Nữ 06/02/1998 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2026
7,94

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

7 29UD07012 Đặng Ngọc Ánh Nữ 01/11/1997 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2028
7,89

Đủ điều kiện 
BVLV

8,6 Đã nộp Đã công khai

8 29UD07022 Mai Thị Hải Duyên Nữ 16/04/1993 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2030

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

9 29UD07024 Hoàng Diệp Hà Nữ 01/02/1996 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2031
7,45

Đủ điều kiện 
BVLV

8,6 Đã nộp Đã công khai

10 29UD07027 Đinh Mỹ Hạnh Nữ 18/10/1998 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2033
7,96

Đủ điều kiện 
BVLV

8,75 Đã nộp Đã công khai

Luật Đất đai + Luật Môi trường 
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11 29UD07049
Nguyễn Thị 
Thu

Huyền Nữ 09/8/1995 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2037
7,59

Đủ điều kiện 
BVLV

8,4 Đã nộp Đã công khai

12 29UD07059
Lưu Thị 
Huyền

Linh Nữ 19/10/1999 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2038
7,84

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

13 29UD07073 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 28/06/1997 Luật Kinh tế

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24 tháng 07 năm 
2026

8,1
Đủ điều kiện 

BVLV
8,8 Đã nộp Đã công khai

14 29UD07086 Lê Gia Thịnh Nam 02/10/1997 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2039
7,44

Đủ điều kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

15 29UD07094 Lê Thị Bình Tiên Nữ 20/12/1996 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2040
8,01

Đủ điều kiện 
BVLV

8,7 Đã nộp Đã công khai

16 29UD07101 Cao Quang Tuấn Nam 05/12/1996 Luật Kinh tế
Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2041
7,13

Đủ điều kiện 
BVLV

9 Đã nộp Đã công khai
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văn tại 

TTTT thư 
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Công khai 
LV

1 29NC07002 Nguyễn Hoàng Anh Nam 20/06/1998 Luật Kinh tế

Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
7,44

Đủ điều 
kiện BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

2 29NC07007 Lê Hồng Hạnh Nữ 19/09/1996 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
7,35

Đủ điều 
kiện BVLV

8,7 Đã nộp Đã công khai

3 29NC07008 Trần Thị Hằng Nữ 02/05/1995 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 24/07/2021
7,91

Đủ điều 
kiện BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

4 29NC07012 Đào Vũ Quang Huy Nam 10/02/1999 Luật Kinh tế

Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
8,21

Đủ điều 
kiện BVLV

10 Đã nộp Đã công khai

5 29NC07020 Đào Mai Linh Nữ 10/11/1997 Luật Kinh tế

Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
8,08

Đủ điều 
kiện BVLV

9 Đã nộp Đã công khai

6 29NC07023 Trần Hải Nam Nam 04/12/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2022
7,59

Đủ điều 
kiện BVLV

8.4 Đã nộp Đã công khai

7 29NC07029 Bùi Thị Hồng Trang Nữ 12/07/1994 Luật Kinh tế

Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
8.03

Đủ điều 
kiện BVLV

8.8 Đã nộp Đã công khai

8 29NC07031
Nguyễn Thị 
Bích

Vân Nữ 04/6/1998 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,74
Đủ điều 

kiện BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

9 29NC07037 Mittata
NUAN 
PHUNTHAKOU
N

Nam 11/10/1985 Luật Kinh tế

Qyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2021
6,96

Đủ điều 
kiện BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

10 29NC07038 LUENGVILAY Horm Nam 24/05/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 24/07/2021
6,88

Đủ điều 
kiện BVLV

8,25 Đã nộp Đã công khai

11 29UD07001 Bùi Thị Hà An Nữ 01/12/1996 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,77
Đủ điều 

kiện BVLV
8 Đã nộp Đã công khai

Luật lao động
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12 29UD07007 Lê Thái Thảo Anh Nữ 14/05/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,94
Đủ điều 

kiện BVLV
8,9 Đã nộp Đã công khai

13 29UD07010 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 03/8/1998 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,9
Đủ điều 

kiện BVLV
8,75 Đã nộp Đã công khai

14 29UD07016 Hoàng Châu Bình Nữ 12/11/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

8,13
Đủ điều 

kiện BVLV
8,3 Đã nộp Đã công khai

15 29UD07019 Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ 06/6/1998 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

8,2
Đủ điều 

kiện BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

16 29UD07023 Đỗ Mạnh Hà Nam 19/05/1999 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,81
Đủ điều 

kiện BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

17 29UD07035 Trần Đức Hiếu Nam 30/6/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,72
Đủ điều 

kiện BVLV
9,5 Đã nộp Đã công khai

18 29UD07043 Trần Việt Hoàng Nam 18/11/1998 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,66
Đủ điều 

kiện BVLV
7,9 Đã nộp Đã công khai

19 29UD07046 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 22/7/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,89
Đủ điều 

kiện BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

20 29UD07047 Lê Khánh Huyền Nữ 17/11/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,96
Đủ điều 

kiện BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

21 29UD07053 Vũ Thị Hương Nữ 10/08/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,93
Đủ điều 

kiện BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

22 29UD07076 Bùi Thị Nụ Nữ 14/01/1995 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,99
Đủ điều 

kiện BVLV
8,4 Đã nộp Đã công khai

23 29UD07079 Bùi Thị Trúc Quyên Nữ 02/02/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24 tháng 

07 năm 2027
7,89

Đủ điều 
kiện BVLV

8,4 Đã nộp Đã công khai

24 29UD07085 Phạm Hoàng Thiệu Nam 28/04/1988 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,58
Đủ điều 

kiện BVLV
8 Đã nộp Đã công khai

25 29UD07088 Phạm Thị Bích Thủy Nữ 21/09/1990 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,64
Đủ điều 

kiện BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai



26 29UD07095 Nguyễn Vĩnh Toàn Nam 25/10/1994 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

7,94
Đủ điều 

kiện BVLV
7,75 Đã nộp Đã công khai

27 29UD07097 Nguyễn Hà Trang Nữ 16/7/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

8,15
Đủ điều 

kiện BVLV
8,6 Đã nộp Đã công khai

28 29UD07099 Trần Huỳnh Trang Nữ 16/7/1997 Luật Kinh tế Quyết định số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 24/07/2021

8,13
Đủ điều 

kiện BVLV
8,7 Đã nộp Đã công khai



STT Mã HV Giới tính Ngày sinh Ngành
Số, ngày

QĐ trúng tuyển
Điểm TB 

chung
Điều kiện 

BVLV
Điểm 

luận văn

Nộp luận 
văn tại 

TTTT thư 
viện

Công khai 
LV

1 29NC07013 Nguyễn Thị Minh Huyền Nữ 15/08/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 

2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24/07/2021

8,12
Đủ điều kiện 

BVLV
8,4 Đã nộp Đã công khai

2 29UD07066 Vũ Hoàng Minh Nam 29/08/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 

2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24/07/2021

7,97
Đủ điều kiện 

BVLV
8 Đã nộp Đã công khai

3 29UD07069 Nguyễn Hữu Nam Nam 24/9/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 

2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24/07/2021

7,57
Đủ điều kiện 

BVLV
8,25 Đã nộp Đã công khai

4 29UD07075 Lò Thị Trang Nhung Nữ 30/11/1997 Luật Kinh tế
Quyết định số 

2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24/07/2021

7,83
Đủ điều kiện 

BVLV
8,3 Đã nộp Đã công khai

5 29UD07074 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 03/05/1980 Luật Kinh tế
Quyết định số 

2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24/07/2021

8
Đủ điều kiện 

BVLV
8,5 Đã nộp Đã công khai

6 29UD07106 Vũ Hoàng Yến Nữ 02/03/1998 Luật Kinh tế
Quyết định số 

2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24/07/2021

7,86
Đủ điều kiện 

BVLV
8 Đã nộp Đã công khai

Luật tài chính

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2024
 Lớp cao học khóa 29 đợt 1 niên khóa (2021-2023)

Họ tên


